
Thứ

Ngày

Ca

Giờ
Ngành Học phần

Phòng 

thi

Hình thức 

thi
Số SV

Số GV coi 

thi

SP. Hóa
Thực hành dạy học tại trường sư 

phạm
01 Đã thi 25

SP. Sử
Ứng dụng CNTT và truyền thông 

trong dạy học lịch sử
03 Tự luận 8

Tổng 01

SP. Hóa Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 01
Trắc 

nghiệm
23

SP. Lý Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 02
Trắc 

nghiệm
9

SP. Sử Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 03
Trắc 

nghiệm
8

SP. Ngữ Văn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 04-05
Trắc 

nghiệm
25/25

SP. Toán Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 06-09
Trắc 

nghiệm
24/24/24/24

SP. Tiếng Anh Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 10-17
Trắc 

nghiệm

22/22/23/23/

22/22/23/23

Tổng 17

SP. Hóa
Đánh giá kết quả giáo dục của học 

sinh
01 Tự luận 25

SP. Lý
Đánh giá kết quả giáo dục của học 

sinh
02 Tự luận 9

SP. Sử
Đánh giá kết quả giáo dục của học 

sinh
03 Tự luận 8

SP. Ngữ Văn
Đánh giá kết quả giáo dục của học 

sinh
04-05 Tự luận 24/24

SP. Toán
Đánh giá kết quả giáo dục của học 

sinh
06-09 Đã thi 24/24/24/24

SP. Tiếng Anh Viết nâng cao 2 10-17 Tự luận
22/22/23/23/

22/22/23/23

Tổng 17

SP. Hóa Hóa lý 2 01 Tự luận 25

SP. Lý Vật lý chất rắn 02 Tự luận 9

SP. Sử Lịch sử quan hệ quốc tế đại cương 03 Tự luận 8

SP. Ngữ Văn Tiến trình văn học Việt Nam 04-05 Tự luận 24/24

SP. Toán Đại số sơ cấp 06-09 Tự luận 24/24/24/24

 KHỐI THPT KHÓA 10 NĂM HỌC 2022-2023

UBND TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN, HỌC KỲ 6 HỆ ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Từ ngày 05/06/2023 đến ngày 23/06/2023

Sáng 

Thứ 4

07/06/2023

Ca 1

07g15

Kỹ thuật:2

TN:7; 

XH:6; Khoa 

CB-QLGD: 

8; NN:2; Kỹ 

Thuật:10; 

TH-MN:4

TN:7; 

XH:6; Khoa 

CB-QLGD: 

8; NN:2; Kỹ 

Thuật:10; 

TH-MN:4

TN:7; 

XH:6; Khoa 

CB-QLGD: 

8; NN:2; Kỹ 

Thuật:10; 

TH-MN:4

Sáng

Thứ 2

05/06/2023

Ca 1

07g15

Sáng

Thứ 2

12/06/2023

Sáng 

Thứ 6

09/06/2023

Ca 1

07g15

Ca 1

07g15



Thứ

Ngày

Ca

Giờ
Ngành Học phần

Phòng 

thi

Hình thức 

thi
Số SV

Số GV coi 

thi

SP. Tiếng Anh Hình thái học 10-17 Tự luận
22/22/23/23/

22/22/23/23

Tổng 17

SP. Hóa Lý thuyết hóa học hữu cơ 01 Tự luận 25

SP. Lý Vật lý điện tử 02 Tự luận 9

SP. Sử
Các cuộc cải cách ở Châu Á thời cận 

hiện đại
03 Tự luận 8

SP. Ngữ Văn Văn học Nga - Đông Âu 04-05 Tự luận 24/24

SP. Toán Phương pháp dạy học môn toán 06-09 Tự luận 24/24/24/24

SP. Tiếng Anh Đất nước học Anh 10-17 Tự luận
22/22/23/23/

22/22/23/23

Tổng 17

SP. Hóa
Ứng dụng CNTT và truyền thông 

trong dạy học Hóa học
01 Đã thi 25

SP. Lý Điện động lực học 02 Tự luận 9

SP. Sử
Tiếp xúc giữa văn hóa Trung Quốc, 

Ấn Độ với các nước trong khu vực
03 Tự luận 8

SP. Ngữ Văn
Lý luận và phương pháp dạy học 

Ngữ văn 2
04-05 Tự luận 23/24

SP. Toán Phương trình đạo hàm riêng 06-09 Tự luận 24/24/24/24

SP. Tiếng Anh Cú pháp học 10-17 Tự luận
22/22/23/23/

22/22/23/23

Tổng 17

SP. Hóa Thực hành hóa học hữu cơ 01 Đã thi 25

SP. Lý
Thực hành dạy học tại trường sư 

phạm
02 Đã thi 9

SP. Sử Lý luận và lịch sử tôn giáo 03 Tự luận 8

SP. Ngữ Văn
Văn học Việt Nam hiện đại từ 1945 - 

1975
04-05 Tự luận 23/24

SP. Toán Số học 06-09 Tự luận 24/24/24/24

SP. Tiếng Anh Kỹ thuật giảng dạy tiếng Anh 2 10-17 Tự luận
22/22/23/23/

22/22/23/23

Tổng 15

SP. Hóa
Thực hành hóa học phân tích định 

lượng
01 Đã thi 25

SP. Lý Thí nghiệm vật lý phổ thông 02 Đã thi 9

SP. Sử Chủ nghĩa - Tư bản cận hiện đại 03 Tự luận 8

SP. Toán Lý thuyết nhóm 06-09 Tự luận 24/24/24/24

SP. Tiếng Anh Đọc nâng cao 2 10-17 Tự luận
22/22/23/23/

22/22/23/23

Tổng 15

TN:7; 

XH:6; Khoa 

CB-QLGD: 

8; NN:2; Kỹ 

Thuật:10; 

TH-MN:4

Sáng

Thứ 2

12/06/2023

TN:6; 

XH:4; Khoa 

CB-QLGD: 

8; NN:2; Kỹ 

Thuật:10; 

TH-MN:4

Sáng

Thứ 4

14/06/2023

Sáng

Thứ 6

16/06/2023

Sáng

Thứ 2

19/06/2023

Sáng

Thứ 4

21/06/2023

Ca 1

07g15

Ca 1

07g15

TN:7; 

XH:6; Khoa 

CB-QLGD: 

8; NN:2; Kỹ 

Thuật:10; 

TH-MN:4

TN:7; 

XH:6; Khoa 

CB-QLGD: 

8; NN:2; Kỹ 

Thuật:10; 

TH-MN:4

Ca 1

07g15

Ca 1

07g15

TN:6; 

XH:4; Khoa 

CB-QLGD: 

8; NN:2; Kỹ 

Thuật:10; 

TH-MN:4

Ca 1

07g15



Thứ

Ngày

Ca

Giờ
Ngành Học phần

Phòng 

thi

Hình thức 

thi
Số SV

Số GV coi 

thi

SP. Hóa
Thực hành hóa công nghệ - Thực tế 

chuyên môn
01 Đã thi 25

SP. Lý Thí nghiệm điện kỹ thuật 02 Đã thi 9

SP. Sử
Phương pháp nghiên cứu và giảng 

dạy lịch sử địa phương
03 Tự luận 8

SP. Tiếng Anh
Thực hành dạy học tại trường sư 

phạm
10-17 Đã thi

22/22/23/23/

22/22/23/23

Tổng 09

* Ghi chú

+ Cán bộ coi thi có mặt tại Hội đồng thi: 07g15. 

+ Sinh viên có mặt tại phòng thi: 07g15. 

+ Sinh viên phải trình giấy tờ tùy thân có dán hình trước khi vào phòng thi.

+ Bảng phân công CBCT gửi về phòng Đào tạo (thầy Đạt) trước ngày 

26/05/2023.

Sáng

Thứ 6

23/06/2023

PGS.TS. Huỳnh Bùi Linh Chi

Đồng Nai, ngày 22 tháng 05 năm 2023

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

TN:3; 

XH:3; Khoa 

CB-QLGD: 

4; NN:2; Kỹ 

Thuật: 7; 

TH-MN:2

Ca 1

07g15



`






